PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2020-2021

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Câu 1 : Tính hợp lí : (3đ)
a)  170 – [4 . 5 + 6.( 88 : 11 )]


b)  24. 5 – [131 – ( 13 – 4 )2]   

c)  32 . 47 + 32 . 53 - 120                                                                    
Câu 2 : Tìm số tự nhiên x, biết : (2đ)

a)   (2x – 3 ). 52 = 54

b)   215 – 5 .( x + 2 ) = 100   
Câu 3 : (1đ) 
Một thùng cam có khoảng 200 đến 400 trái. Nếu xếp vào mỗi đĩa 12 trái, 15 trái, 18 trái đều vừa đủ. Hỏi trong thùng có bao nhiêu trái cam ?  

Câu 4 : (1đ) 
Chiếc diều cả bạn Minh bay cao 15 m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, một lúc sau lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi ?   

Câu 5: (1đ) 
Một tàu hỏa chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch? 

Câu 6 : Hình học: (2đ)

Trên tia Ox xác định hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm


a)   Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao?


b)   Tính AB ?


c)   Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 1cm. 

      Chứng tỏ A là trung điểm của BC.
Hết
ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.a)
	a) = 170-[20+6.8]

= 170-[20+48]

= 170- 68

= 102


	0.5

0.5

	1.b)
	b) = 16.5-[131-81]

= 80-50

= 30


	0.5
0.5

	1.c)
	                  c) = 32.(47+53)-120

                      = 32.  100 – 120

                      = 3200 – 120

                      = 3080
	0.5

0.5

	2.
	a) (2x -3) = 54 : 52 

2x-3     =   25

2x        =   25 + 3

2x        =     28

x          =    28:2

x          =    14


	0.5

0.5

	
	b) 5(x + 2) = 215 – 100

5(x + 2) =      115

  (x + 2) =   115 : 5

   x  + 2  =  23

    x        = 23 – 2

    x        =   21


	0.5

0.5

	3
	Gọi x là số trái cam cần tìm

Theo đề ta có :

x chia hết cho 12,15,18

· x thuộc BC(12,15,18) và 200<x<400

tìm đúng x

Đs : 360 trái cam


	0.5

0.5



	4
	Độ cao của diều sau hai lần thay đổi:

15 + 2 -3 = 14 (m)

Đáp số :14 m
	1

	5
	Số chổ ngồi một trên mười toa tàu



8  . 12 . 10  =  960  (chổ ngồi)

Cần ít nhất 11 toa mới chở hết số khách du lịch


	0.5

0.5

	6
	Veõ hình ñuùng 
a) Traû lôøi vaø giaûi thích ñuùng
b) Tính ñuùng AB = 4 cm  

c) Tính ñöôïc CA coù giaûi thích

 chöùng minh ñöôïc A laø trung ñieåm 

	0.5
0.5

0.5

0.25

0.25


